Bản so sánh, thuyết minh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN
ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại 

tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
1. Cơ sở pháp lý  
- Khoản 2 Điều 131 Luật các tổ chức tín dụng (được sửa đổi, bổ sung): 

“Việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Ngân hàng Nhà nước quy định sau khi thống nhất với Bộ Tài chính”.
- Khoản 1 Điều 40 Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam quy định quyền, trách nhiệm của NHNN:  
“Hướng dẫn phân loại nợ và các quy định đảm bảo an toàn trong hoạt động phù hợp với tính chất và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam”.
- Khoản 1 Điều 16 Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định việc phân loại nợ và trích lập quỹ dự phòng rủi ro: 
“Việc phân loại nợ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện theo quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.”.

- Khoản 1 Điều 21 Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định Ngân hàng Nhà nước:
“Hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện phân loại nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này”.
 2. Ý kiến chỉ đạo và cơ sở thực tiễn:
2.1. Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 2683/VPCP-KTTH ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ:
NHNN và cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của 

Nhà nước để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thi hành Nghị định.  
2.2. Ý kiến của Bộ Tư pháp tại Công văn số 406/BTP-PLDSKT.m ngày 31/8/2018:

Để tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc thi hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam  (VDB) thì NHNN và các cơ quan có thẩm quyền liên quan cần khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Nghị định này mà không nên ban hành sau khi Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VDB giai đoạn 2018 – 2020 và các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động, cơ chế tài chính, xử lý rủi ro của VDB được phê duyệt ban hành.
2.3. Ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8930/BTC-TCNH ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính về phân loại nợ, hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, tỷ lệ an toàn đối với VDB:

Hiện nay, yêu cầu xây dựng, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu tại VDB đang đặt vấn đề phân loại toàn bộ dư nợ, không loại trừ các khoản nợ ODA, nợ có tính chất Chính phủ … để có giải pháp phù hợp. Vì vậy, đề nghị NHNN sớm phối hợp với các Bộ, ngành và VDB nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định phân loại nợ của VDB một cách toàn diện và phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của VDB, không chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hoạt động VDB và ban hành các văn bản quy định về tổ chức hoạt động cơ chế tài chính, xử lý rủi ro của VDB.
2.4. Ý kiến của VDB tại Công văn số 258/NHPT-HĐQT ngày 10/8/2018 về trả lời Công văn số 2131/VPCP-KTTH ngày 25/7/2018:

- Qua quá trình triển khai thực hiện phân loại nợ theo hướng dẫn tại Thông tư 24 của NHNN, đã bộc lộ một số hạn chế, trong đó việc loại trừ các khoản nợ có tính chất Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh, nên kết quả phân loại nợ chỉ bao gồm khoảng 30% dư nợ thực tế của VDB, do đó không phản ánh chính xác tổng tài sản Có cũng như chất lượng dư nợ của VDB.

- Thực tế yêu cầu xây dựng Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu tại VDB đang đặt vấn đề phân loại toàn bộ dư nợ, không loại trừ các khoản nợ ODA, nợ có tính chất Chính phủ … để có giải pháp phù hợp.

- Thực tế quản lý hoạt động tín dụng đầu tư đến nay đã cho thấy cần nghiên cứu điều chỉnh một số quy định về phân loại nợ tại VDB cho toàn bộ dư nợ.  

 3. Bố cục của Dự thảo Thông tư:

Thông tư gồm 03 Điều, cụ thể:

- Điều 1: Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-NHNN.

- Điều 2: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.  
- Điều 3. Điều khoản thi hành.
4. Bảng so sánh, thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư:

	STT
	Quy định tại Thông tư số
24/2013/TT-NHNN
	Quy định tại dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Khoản 2 Điều 1:  
2. Nợ phải được phân loại quy định tại Thông tư này gồm:  

a) Cho vay đầu tư phát triển, cho vay xuất khẩu trừ các khoản sau:

(i) Nợ cho vay từ nguồn vốn ODA;

(ii) Các khoản nợ nhận bàn giao từ các tổ chức tiền thân trước khi thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

(iii) Các khoản nợ cho vay mà nguồn trả nợ từ ngân sách trung ương hoặc địa phương;

(iv) Các khoản nợ cho vay đối với các dự án điện, tái định cư, đường dây theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh;

(v) Các khoản nợ cho vay để tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh;

(vi) Nợ cho vay theo Hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước;

(vii) Nợ cho vay các dự án hạ tầng cơ sở (dự án đường cao tốc) theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh.

b) Ủy thác cho vay xuất khẩu; 

c) Cho vay khác;

d) Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng, trừ các khoản Chính phủ trả thay theo cam kết ngoại bảng. 
	Khoản 1 Điều 1: 

1. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Nợ phải được phân loại quy định tại Thông tư này gồm:  

a) Cho vay đầu tư phát triển, cho vay xuất khẩu;  
b) Ủy thác cho vay; 

c) Cho vay khác;

d) Các khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng.”.

	Dự thảo Thông tư bỏ các quy định loại trừ tại tiết (i), (ii, (iii), (iv), (v), (vi) và (vii) điểm a khoản 2 Điều 1 để phù hợp với ý kiến của Bộ Tài chính tại điểm 2.1 Công văn số 8930/BTC-TCNH ngày 26/7/2018 và phù hợp với tình hình phân loại nợ và cam kết ngoại bảng thực tế hiện nay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng của toàn bộ dư nợ của VDB. 


	2
	Khoản 3 Điều 1:  

3. Các khoản bảo lãnh vay vốn ngân hàng thương mại (sau đây gọi tắt là cam kết ngoại bảng) phải được phân loại theo Thông tư này để quản lý, giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trừ các khoản bảo lãnh cho khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Khoản 2 Điều 1: 

Khoản 3 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Các khoản bảo lãnh vay vốn ngân hàng thương mại (sau đây gọi tắt là cam kết ngoại bảng) phải được phân loại theo Thông tư này để quản lý, giám sát chất lượng hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.”
	Dự thảo Thông tư bỏ đoạn “trừ các khoản bảo lãnh cho khách hàng vay vốn ngân hàng thương mại theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ” và bổ sung khoản 4 Điều 1 để phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các khoản nợ, các khoản bảo lãnh vay vốn của của ngân hàng thương mại có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân loại nợ.
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	Khoản 3 Điều 1: 

Bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

“4. Đối với các khoản nợ, các khoản bảo lãnh vay vốn của ngân hàng thương mại có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân loại nợ thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
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	Khoản 4 Điều 1: 

Bổ sung khoản 5 Điều 1 như sau:

“5. Các khoản cho vay theo ủy thác không chịu rủi ro tín dụng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện phân loại nợ theo quy định của bên ủy thác (nếu có); trường hợp không có quy định, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện phân loại nợ như đối với khoản nợ quy định tại khoản 2 Điều này.”
	Do VDB là ngân hàng chính sách do Chính phủ thành lập để thực hiện chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách xã hội và các lĩnh vực kinh doanh nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu, kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, do vậy các khoản cho vay để thực hiện chính sách của VDB sẽ có các đặc thù riêng, trong đó có các khoản nợ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định cụ thể các chính sách ưu đãi riêng bao gồm cả quy định về phân loại nợ. Do đó, việc loại trừ này để đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động của VDB mà vẫn đảm bảo phản ánh chất lượng tín dụng của toàn bộ dư nợ của VDB. 
Về vấn đề này, NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để đảm bảo thống nhất giữa quy định về phân loại nợ và quy định tại dự thảo quy chế quản lý tài chính do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng. 

	5
	Khoản 2 Điều 9:

 2. Trách nhiệm của bộ phận quản lý phân loại nợ, cam kết ngoại bảng:   

a) Tổng hợp, báo cáo Hội đồng Quản lý kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng; đề xuất Hội đồng Quản lý các biện pháp quản lý nợ xấu, thu hồi nợ triệt để; 

b) Cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng, ban hoặc tương đương) tại trụ sở chính trong việc xây dựng, trình Tổng giám đốc để trình Hội đồng quản lý ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với khách hàng;
	Khoản 5 Điều 1: 

Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trách nhiệm của bộ phận quản lý phân loại nợ, cam kết ngoại bảng:

a) Tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả phân loại nợ, cam kết ngoại bảng; đề xuất Hội đồng quản trị các biện pháp quản lý nợ, thu hồi nợ;

b) Cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng, ban hoặc tương đương) tại trụ sở chính trong việc xây dựng, trình Tổng giám đốc để trình Hội đồng quản trị ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay của Ngân hàng Phát triển Việt nam đối với khách hàng;”
	Dự thảo Thông tư thay đổi cụm từ “Hội đồng quản lý” thành “Hội đồng quản trị” để phù hợp với quy định tại Mục 1 về cơ cấu tổ chức quản lý của VDB, Mục 2 về Hội đồng quản trị Chương III Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.


1
5

